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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là:

A. Gió                    B. Mặt Trời                C. Cây xanh       D. Mặt Trăng

Câu 2: (0,5 điểm)  Sự biến đổi hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?
A. Hòa tan đường vào nước.
B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị dãn ra.

D. Cốc thủy tinh bị rơi vỡ. 
Câu 3: (0,5 điểm) Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phải là năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời.
B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng nước chảy.
D. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt...
Câu 4: (0,5 điểm) Để tránh lãng phí điện chúng ta cần làm:
A. Dùng điện theo ý thích..
B. Xem ti vi buổi tối phải tắt điện.

C. Không nấu ăn bằng điện, là quần áo.
D. Tắt các thiết bị điện khi không dùng đến.
Câu 5: (0,5 điểm) Hoa có chức năng gì đối với loài thực vật có hoa
A. Sinh sản.
B. Quang hợp.
C. Hút nước và chất khoáng.
D. Vận chuyển nhựa cây.
Câu 6: (0,5 điểm) Các loài hoa thụ phấn nhấn nhờ côn trùng là:
A. Thường không có màu sắc đẹp.
B. Thường có cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có
C. Thường có màu sắc sặc sỡ, không có mùi thơm.
D. Thường có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm.

Câu 7: (2 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
	A. Sự thụ phấn là hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kếp hợp tế bào sinh dục cái của noãn.
	

	B. Sự thụ phấn là hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị. 
	

	C. Sự thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kếp hợp tế bào sinh dục cái của noãn.
	

	D. Sự thụ tinh là hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị. 


	


Câu 8:   (2 điểm) Hãy điền từ vào chỗ chấm cho phù hợp.

Dân số gia tăng, nhu cầu chỗ ở tăng, nhu cầu ……….tăng, đất trồng trọt bị thu hẹp. Vì vậy, người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng, trong đó có biện pháp bón phân……, sử dụng thuốc …………, thuốc diệt cỏ, khiến cho môi trường ……., nước bị ô nhiễm.
Câu 9:  ( 1 điểm) Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải.
Câu 10: ( 2 điểm) Em cần làm gì để tránh bị điện giật?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
              GV coi thi                      GV chấm lần 1                   GV chấm lần 2

      (Kí, ghi rõ họ tên)              (Kí, ghi rõ họ tên)                (Kí, ghi rõ họ tên)
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Từ câu 1 đến câu 6 :   (3 điểm) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

(Nếu trong cùng một câu HS lựa chọn khoanh cả đáp án đúng và đáp án sai thì trừ ½ số điểm câu đó)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A
	D


Câu 7: . (2 điểm)

Điền đúng mỗi ô được 0,5 điểm

S-Đ-Đ-S
Câu 8: (2 điểm) Các từ cần điền: lương thực, hóa học, thuốc trừ sâu; môi trường
 Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm. 
Câu 9: 

Vẽ đúng chu trình sinh sản được 1đ. 


Câu 10: ( 2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
· Không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện.

· Khi phát hiện thấy dây điện bị đứt hoặc bị hở, cần tránh xa và báo cho người lớn biết.

· Không cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.

· Không được chơi cạnh trạm điện hoặc thả diều dưới đường dây điện cao thế.

Nhộng





Sâu





Trứng





Bướm cải








